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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đãhết hiệu lực

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;

Căn cứ Nghị định50/CP ngày 21 tháng 6 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chứcbộ

máy của Bộ Thuỷ sản;

Căn cứ Quyết địnhsố 355/TTg ngày 28 tháng 05 năm 1997 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lậpBan

chỉ đạo của Chính phủ về Tổng rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm phápluật;

Xét đề nghị của Vụtrưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố Danh mục văn bản Quyphạm pháp luật do Bộ Thuỷ sản ban hành đã

hết hiệu lực, gồm 67 văn bản.

Điều 2: Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực

thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ Thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP

LUẬT DO BỘ THUỶ SẢN BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 564 /2000/QĐ-BTS ngày26 tháng 6 năm 2000)

TT HÌNH

THỨC

VĂN BẢN

SỐ KÝ HIỆU

VĂN BẢN

NGÀY, THÁNG

NĂM BAN

HÀNH

NỘI DUNG

I. Về tổ chức cán bộ - lao động

1 Quyết định 121 HS/LĐTL 23/1/1977 Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân
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ngành thuỷ sản

2. Thông tư 5TT/TS 8/12/1981 Công tác lề lối làm việc Ban

Thuỷ sản huyện

3 Quyết định 437TS-QĐ 31/5/1984 Tổ chức và hoạt động của

Trung tâm kiểm tra và cấp

giấy chứng nhận chất lượng

hàng thuỷ sản xuất khẩu

4 Thông tư 3TS/TT 19/9/1985 Hướng dẫn thực hiện chế độ

BHXH với xã viên HTX thuỷ

sản

5 Thông tư 4TS/TT 19/9/1985 Hướng dẫn thực hiện trả tiền

công cho cán bộ quản lý ,

KTNV trong HTX và tập

đoàn sản xuất nghề cá

6 Quyết định 543TS/QĐ 25/9/1987 Ban hành quy chế và tiêu

chuẩn cán bộ thuyền viên trên

tàu vận tải hàng TSXK và sửa

chữa ở nước ngoài

7 Chỉ thị 09/CT 9/9/1991 Về nhiệm vụ năm học 1991-

1992 của các trường trung

học và công nhân kỹ thuật

thuỷ sản

8 Chỉ thị 11/CT 30/12/1996 Điều tra thống kê đội ngũ cán

bộ các đơn vị trực thuộc

9 Thông tư 01TS/TT 21/4/1994 Hướng dẫn tạm thời xếp hạng

doanh nghiệp trong ngành

thuỷ sản.



II. Về kế hoạch và đầu tư

10 Thông tư 03TT/LB 19/5/1977 Hướng dẫn thi hành việc

phân công thu mua, chế biến,

vận chuyển và phân phối hải

sản

11 Thông tư LB 03TT/LB 5/10/1981 Về việc cung ứng vật tư cho

nghề cá

12 Thông tư 04TS/VTTT 5/10/1981 Hướng dẫn quản lý thị trường

đối với sản phẩm vật tư thuỷ

sản

13 Quyết định 05TS/VTTT 02/01/1982 Ban hành quy định quản lý

cung ứng xăng dầu trong

ngành thuỷ sản

14 Thông tư 01TT/TS 27/2/1987 Hướng dẫn việc mua bán

hàng hoá thuỷ sản tiêu dùng

trong nước và công tác hậu

cần phục vụ nghề cá.

15 Quyết định 9201HS-NN-

BT

10/11/1978 Phát triển phong trào ao cá

Bác Hồ

16 Chỉ thị 30TS/CT 10/1/1979 Phát động quần chúng đẩy

mạnh việc cải tạo ngành hải

sản ở phía Nam

17 Thông tư 03TT/VG 21/3/1979 Hướng dẫn giá tư liệu sản

xuất đưa vào tổ chức kinh tế

tập thể

18 Thông tư 05TS/TT 17/9/1982 Hướng dẫn thi hành Nghị

định 97/HĐBT



19 Thông tư 01 TS/TT 11/3/1983 Hướng dẫn thi hành Nghị

quyết số 187-HĐBT ngày

22/11/1982 của HĐBT về việc

đẩy mạnh chế độ hợp đồng

kinh tế hai chiều

20 Thông tư LB 05TT/LB 8/6/1987 Hướng dẫn thi hành một số

điểm về xuất khẩu thuỷ sản

theo chỉ thị 96/CT của HĐBT

21 Thông tư 02TS/TT 18/5/1988 Hướng dẫn thực hiện chỉ thị

số 125 CT của Chủ tịch

HĐBT về việc xây dựng quy

hoạch nuôi trồng thuỷ sản

22 Chỉ thị 12CT/KHĐT 31/5/1995 Về việc tổng điều tra các cơ sở

kinh tế hành chính sự nghiệp

23 Chỉ thị 04CT/ KHĐT 2/1990 Tổng kết kinh tế xã hội 5 năm

và kế hoạch 1991-1995

24 Chỉ thị 11CT/ KHĐT 10/1990 Tăng cường quản lý xây dựng

cơ bản để hoàn thành kế

hoạch 90 chuẩn bị kế hoặch

1991

25 Chỉ thị 10CT/ KHĐT 11/1994 Tổng kết kế hoạch năm 1994,

phương hướng kế hoạch 1995

26 Chỉ thị 09CT/ KHĐT 10/1996 Tổng kết kế hoạch năm 1996,

phương hướng kế hoạch 1997

27 Chỉ thị 05CT/TS 6/5/1983 Về việc nâng cao chất lượng

chỉ đạo công tác chống tiêu

cực trong ngành thuỷ sản



III. Về quản lý nghề cá

28 Thông tư 04HS/VP 5/6/1978 Hướng dẫn thi hành chỉ thị

4751-VP2

29 Thông tư 01HS/HTX 30/7/1980 Hướng dẫn thi hành điều lệ

đăng ký kinh doanh công

thương nghiệp và dịch vụ

trong khu tập thể và cá thể

30 Thông tư 03TS/TT 19/3/1987 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung

thực hiện điều lệ HTX thuỷ

sản

31 Thông tư 04TS/TT 8/6/1988 Hướng dẫn thực hiện chính

sách đối với các đơn vị kinh tế

tập thể và gia đình sản xuất

kinh doanh khai thác, dịch vụ

NTTS

32 Quyết định 562TS/QĐ 8/10/1983 Ban hành quy ước tập đoàn

sản xuất thuỷ sản

33 Thông tư 04TS/TT 19/9/1985 Hướng dẫn thực hiện chế độ

trả công, tiền thưởng và các

phụ cấp khác cho cán bộ quản

lý, kỹ thuật nghiệp vụ trong

các HTX, tập đoàn sản xuất

thuỷ sản.

34 Thông tư 05TS/TT 13/11/1996 Hướng dẫn về quyền tự chủ

sản xuất kinh doanh trong các

tổ chức kinh tế tập thể nghề

cá

35 Chỉ thị 10CT/NC 18/3/1992 Về việc triển khai thực hiện


